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* LƯU Ý: 
Học sinh học và làm bài trên Google meet và K12Online: để được giáo viên hướng dẫn cụ thể, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học, được trao đổi - thảo luận bài cùng bạn trong lớp và được ghi nhận quá trình học tập. 
PHẦN I: ĐẠI SỐ
QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN THỨC
LUYỆN TẬP QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN THỨC
PHẦN II: HÌNH HỌC
ÔN TẬP CHƯƠNG I
ĐA GIÁC – ĐA GIÁC ĐỀU
	Nội dung học sinh cần làm
(Theo sự hướng dẫn giáo viên)
	Hướng dẫn

	 ĐẠI SỐ: 
I. QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN THỨC 
	

	1. Tìm mẫu thức chung. 
Phương pháp (SGK)
Ví dụ:


a) Tìm mẫu thức chung của  và 


b) Tìm mẫu thức chung của   và 
2. Qui đồng mẫu thức
Phương pháp (SGK)
Ví dụ


a) Qui đồng mẫu 2 phân thức  và 


b) Qui đồng mẫu 2 phân thức   và 


c) Qui đồng mẫu hai phân thức  và 


d) Qui đồng mẫu hai phân thức  và 


e) Qui đồng mẫu hai phân thức  và 
BTN: Làm bài 14; 16b); 17 SGK/43
	
1. Hướng dẫn:
a) MTC: 

b)  Ta có 




Do đó chọn mẫu thức chung 
MTC:  
2. Hướng dẫn


a) MTC: 





b) Theo mục 1 ta có
MTC: 










	II. LUYỆN TẬP RÚT GỌN PHÂN THỨC 
	

	Làm bài tập 18, 19/SGK trang 43

	Hướng dẫn:

18a) Ta có 
Tìm mẫu thức chung




MTC: 
Qui đồng








18b) 
Tìm mẫu thức chung


MTC: 
Qui đồng





	HÌNH HỌC: ÔN TẬP CHƯƠNG 1
	

	Sơ đồ dấu hiệu nhận biết các tứ giác đã học:
[bookmark: _GoBack][image: C:\Users\ASUS\Desktop\1572703921_shape.png]

	Bài Tập
1) Cho tam giác ABC cân tại A  có đường cao AH. Gọi M là trung điểm của AC. Gọi D là điểm đối xứng với H qua M.
a) Chứng minh tứ giác AHCD là hình chữ nhật.
b) Chứng minh tứ giác ADHB là hình bình hành.
c) Gọi K là giao điểm của AH và BD. Gọi I là giao điểm của CK và DH. Chứng minh BK = 3KI. (Khuyến khích làm)
2) Cho  ∆ABC cân tại A  có D; E; M lần lượt là trung điểm của AB; AC; BC
a) Chứng minh: BDEC là hình thang cân.
b) Gọi K là đối xứng của M qua E. Chứng minh: AMCK là hình chữ nhật.
c) Gọi N là giao điểm của AM và DE. Chứng minh: B; N; K thẳng hàng. (Khuyến khích làm)

BTN


3) Cho tam giác ABC vuông tại A có , . Gọi D là trung điểm của AB, E là trung điểm của BC. 
a) Tính độ dài của AC và DE.
b) Gọi F là điểm đối xứng của E qua D. Chứng minh tứ giác AFEC là hình bình hành và tứ giác AFBE là hình thoi.

c) CF cắt AE và AB lần lượt tại M và K. DM cắt AC tại N. Chứng minh  và tứ giác ADEN là hình chữ nhật. (khuyến khích làm)



	[image: ]









Hướng dẫn bài 1
a) Chứng minh AHCD là hình chữ nhật 

Ta có tam giác ABC cân tại A, AH là đường trung tuyến suy ra AH là đường cao suy ra AH vuông góc với BC.
Xét tứ giác AHCD ta có
M là trung điểm của AC và HD (gt)
Suy ra AHCD là hình bình hành
Mà  (AH vuông góc với BC tại H)
Suy ra AHCD là hình chữ nhật.
b) Ta có AD = HC và AD//HC (ADCH là hình chữ nhật)
Mà HB = HC (H là trung điểm của BC) vả H thuộc BC
Suy ra AD = BH và AD//BH
Suy ra ADHB là hình bình hành.
c) 
K là giao điểm của hai đường chéo AH và BD của hình bình hành ADHB 
Nên K là trung điểm của AH, K là trung điểm của BD
Tam giác BDC có hai đường trung tuyến CK và DH cắt nhau tại I nên I là trong tâm của tam giác

 
Mà CK = BK = BD/2 ( vì CK là đường trung tuyến của tam giác BDC vuông tại C)
Nên BK = 3KI
Hướng dẫn bài 2
[image: ]







a) Ta có:
 D là trung điểm AB
 E là trung điểm AC
=>DE là đường trung bình của ΔABC
=>DE//BC và DE = ½ BC
Vì: DE//BC
=>BDEC là hình thang

Mà  (tam giác ABC cân tại A)|
Suy ra BDEC là hình thang cân.
b) Tương tự câu b) bài 1
c) 
C/m: N là trung điểm của AM
C/m: ABMK là hình bình hành, từ đó =>B; N; K thẳng hàng

	HÌNH HỌC: Đa Giác – Đa Giác Đều
	Hướng dẫn bài 4.

	1. Khái niệm về đa giác
Định nghĩa: SGK
2. Đa giác đều:
Định nghĩa SGK
Ta có một số đa giác đều: Tam giác đều, hình vuông (tứ giác đều), ngũ giác đều, lục giác đều.
[image: ]
Bài 4) SGK 115
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SÁCH GIÁO KHOA
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3 goc vung.

4 canh bing nhau.

~Cic canh d3i song song.
+Céc canh 06 bing nhau. _
+2 canh i song song va bing nhau.
~Cic goc 8oibing nhaw.
+2 duimg chéo cit nhau i trung
diém cia mdi duimg.
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) Tam gide déu b) Hinh vuong ©) Nei gide déu ) Luc gide déu
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Pa giac
1 canh
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§4. Quy déng méu thitc nhiéu phéan thic

‘ Lam thé nao dé quy déng mau thiic nhidu phan thic ?

Cho hai phan thiie

L = L. Diwg tiuh cht co bin cita phan thiic ta

Xty
¢6 thé bin d6i ching thanh hai phén thic ¢6 mau thie chung nhu sau :

Lo (USRI e NN
Xty NGy K-yxEy)

Lty xty

oy GGty Geopity)
Quy déng mdu thite nhicu phén thitc la bich doi cdc phan thite d cho thanh
nhitng phn thiic moi 6 cing mdu thite vé ldn gt bng cdc phan thiic da cho.
Ta thutng kf hiéu "mau thic chung” bsi MTC, ching han, trong vi dy trén
MTC = (x — y)(x +y)
Dé quy déng miu thife nhidu phan thie, trude het ta hay xem c6 thé im miu
ihic chung cita nhiing phan théc méi ndy nht the ndo.

miu thic chung
Vi du tren 1z

hily, 6 thé chon méu thife chung 13 mot tich chia
méu thitc cha mdi phan thitc da cho.

hét cho

5

v = . . 3
Cho hai phdn thitc C6 thé chon mdn thite chung la 124y’

627z d
34 5 e i i
hode 245"z hay Kiong ? Néi dur thi mu thite chung ndo don gin hon ?

* Khi quy déng miu thitc cia hai phan thic

ta ¢6 (hé fim MTC nhu sau :
— Phan tich cc miu thite thanh nhan tic:
B4 =40 2x+ ) =dx— 1
6%~ 6x 6x(x— 1),
Chon miu thtie chung I 12x(x~ 1)

C6 thé md 13 cdch tim méu thitc chung cita hai phan thifc trén béi ban,
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Nhanti | Lugthia | Lo thia
bing 50 cita x cia(x - 1)
Mau thite 4 5
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Mau thic .
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MIC 12 9 "
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. Quy déng mdu thite hai phan thitc :

Qua vi du trén ta thiy :

Khi quy déng mau thtc nhiéu phan thife, muén tim mau thic chung ta ¢6 thé
Lam nhu sau :

1) Phan tich mau thic cia céc phan thic da cho thanh nhan tir;

2) Mdu thitc chung cin tim [ mot tich ma cde nhan tir dige chon nhut sau :

~ Nhan tif bing 56 cila mdu thic chung 13 tich cc nhan tir bing 56 & cic
miu thite ciia cde phan thic di cho. (Neu e nhan tir bing s & cic miu
thife 1 nhiimg s6 nguyén duong thi nhan tit bing s6 cia mau thitc chung la
BCNN ciia chiing) ;

~ V6i mdi luy thita ciia ciing mot bidu thiic ¢6 mat trong cdc mAu thiic,
ta chon luy thita véi s6 mi cao nhdt.

Quy déng mau thirc

Vi dy. Quy déng m thic hai phan thic ——— va
ax?—8x+4  6x

Gidii. & myc 1. ta da fim duge : MTC = 12x(x — D%
Vi 12x(x — 1)7 = 3x . 4(x — 1)? = 3x(@x° - 8% + 4) nén phai nhan ¢
miu ciia phan e the nhdi v6i 3x
1 1 1.3x X3 R
ax?—Bx+4 4x-1? 4x-D%.3x  12x(x—1)?

—6x

nr va

Vi 12x(x = 1) = 6%(x — 1) 2% — 1) = (6x — 6x).2(x 1) nén phii nhan ci
i va miu ciia phan thite tht hai véi 2(x — 1) :

S _ 5 52D _ 10x-1)
6x2—6x Ox(x-1) Bx(x—D.2(x=D 12x(x- 1)

Ta n6i 3x Ia nhan tie phy cia miu thic 43 -gx+4va 2(x — 1) Ia nhan tr
phy clia mau thite 6x% - 6x.

Qua vf du trén ta ¢6 nhan xét -

Mudin quy déng mau thitc nhiéu phan thic ta ¢ thé lam nhue sau :

— Phdn tich cdc mdu thitc thanh nhan ut réi tim man thite chung ;
~Tim nhén tit ph ciia méi mdi thitc ;
— Nhan cd tit va md cia méi phan thite véi nhan it phu ong ting.
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17.

18.

19.
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BAITAP
Quy déng miu thifc che phan thite sau :
(A 7 e 1
@)= —— ) — = —5
Cyd 12yt 1537 12xty?

Quy déng méu thifc céc phan thite sau :
5 3

\ ; gt S

2646 529 K2 -8x+16 3x°

Quy déng miu thifc cc phan thic sau (¢6 hé &p dyng quy
v6i mot phin thic dé tim miu thic chung thuan tién hon) :

a) 3
12x

éc ddi dau doi

4% -3x4+5  1-2x 10 5 1
B ) . -2 b) % ) :
-1 x2x+1 x+2 2x-4 6-3x
542 2
5 X
6. Cho bai phan thiic : ——— 3‘2&
xoex? P36

XX — 6)(x + 6), cdn
. Dd em biét ban nio

Khi quy déng miu thitc, ban Tuiin di chon MTC

ban Lan bio ring : “Qud dun gidn | MTC = x — 6
chon diing ?

LUYEN TAP

Quy déng méu thiic hai phan thic :

43
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Chuong I - DA GIAC. DIEN TiCH DA GIAC

Ngi gifie déu va ngd gide khong déu

§1. Pa gidc. Pa gide déu

Tam gidc, 1t gic dugc goi chung 1a gi ?

1. Khai niém vé da giac
M3i hinh 112, 113, 114, 115, 116, 117 1a mot da gidc.

Ve e

A
E
;
-
Hinh 115 Hinh 116 Hinh 117

13
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v

Da gife ABCDE (hinh 114, hinh 117) la hinh g6m nim doan thing AB, BC,
CD, DE, EA, trong d6 bit Ki hai dogn thing n3o ¢6 mot diém chung cing
khong cang nim trén mot dudmg thiing. Cée diém A, B, C, D, E duge goi
la chc dinh, g AB. BC, CD, DE. EA dugc goi I cdc canh ciia
da gide d6.

 dogn 1

Tai sao hinh gém nam doan thing AB, BC, E

CD, DE, EA & hinh 118 khing phdi la &
da gide ?

+ Cic da gide i hinh 115, 116, 117 duge

20i 13 cdie da gide I6i. A B 0,
Dinh nghia Hinh 118

Ba gide 16i la da gide luon ndm trong mot mia mdt phing cé b la
duting thing chita bit ki canh ndo ciia da gide dé.

Tai sao cdc da gide & hinh 112, 113, 114 khong phi la da gidc 16i ?

Chit . Tit nay, khi ndi dén da gide ma khong chii thich gi thém, ta I
la da gide I6i

n Quan st da gide ABCDEG 6 hin 119 réi dién vio ché tréng trong cdic cdu sa :

114

Cdc dink I cic diém : A, B.
Cic dinh ké nhau 1 : A va B, hogc Bva C, hodc ..
Cic cqnh la cdc dogn thing : AB, BC, .

Cae duing chéo i cic doan thing ndi hai dinh khong
& nha : AC, CG, .

Cicgécla: A, B, ..

Cic diém ndm trong da gidc (ccic diém trong ctia da gidc)
laM,N, ...
Cic diém nam ngodi da gidc (cdc diém ngodi ciia da
gidc)la : 0, ...

Hinh 119

+ Da gide ¢6 n dinh (n > 3) duoe goi la hinh n-gidc hay hink n canh. V6i
=34, 56,8 ta quen goi 1A tam gide. 16 gide, ngd gide, lyc gide, bit gide.

Véin=7,9,10.... ta goi 14 hinh 7 canh, hinh 9 canh, hinh 10 canh, .
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Da gidc déu
Hinh 120a, b, ¢, d 13 nhiing v du vé da gidc déu.
a) Tam gide déu b) Hinh vuéng ©) Nei gidc déu d) Luc

1én)
Hinh 120

i g

Pinh nghia

Pa gidc déu la da gide cé 1t ed cic canh bing nhau va 1t ed cde géc
bing nhau.

B #1a ve i rue o xing v tim i ing i i hin 1200, b, ¢, d (néis c6).

5.

BAITAP

Haiy v& phdic mot lye gide 1di.

Hay néu cdch ahan bict mot da gide 161

Cho vf du vé da gifc khong déu trong mdi trudng hop sau :

) €6 1t i cic canh bing nhau ;

b) €6 tait ¢ cic gée bang nhau.

Cho hinh thoi ABCD ¢6 A =60°. Goi E, F, G. H lin luot I trung diém

a cic canh AB, BC, CD, DA. Chiing minh rang da gide EBFGDH I luc
e déu.

Dién 56 thich hap vio cdc 6 trong trong béng sau :

Da gidc
ncanh

S5 canh 4

S8 dudig chéo xuat phit tir 2

mt dinh

G tam gide duge tao thanh 4

Tdng s6 do cic gde ciia 4.180°

da gide =720°

Tinh 56 do mbi goc clia nedl gide déu, lye gide déu, n-gide déu.

115




